
1 TRẦN MINH KHOA 13/10/1988 215137776 18/6/2007
CA Bình 

Định
Việt Nam

121 Hai Bà Trƣng, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty CP TVTK 

XD Bình Định

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học dân lập 

Văn Lang
Định giá xây dựng III

2 NGỤY ĐÌNH HẢI 20/02/1986 215044260 12/01/2020
CA Bình 

Định
Việt Nam

Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Bình Định

Công ty TNHH 

XDTH Minh Hiếu

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (cầu đƣờng bộ, 

đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng
II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình  

HTKT(cấp thoát nƣớc)

III

4
NGUYỄN VIẾT TRUNG 

TÍN
06/8/1991 215145345 30/3/2020

CA Bình 

Định
Việt Nam

TT Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù 

Cát

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng

Quản lý dự án giao thông, 

HTKT
III

5 NGÔ HỒNG PHỤNG 22/9/1993 215372932 17/7/2020
CA Bình 

Định
Việt Nam

TT Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù 

Cát

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học giao 

thông vận tải

Quản lý dự án giao thông, 

HTKT
III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình nhà công 

nghiệp, HTKT (cấp thoát 

nƣớc)

III

7 NGÔ PHAN THẤT 17/3/1985 211824021 14/6/2016
CA Bình 

Định
Việt Nam

  Hoài Sơn, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 
III

8 LÊ NAM NAM 05/10/1993 215299699 07/5/2020
CA Bình 

Định
Việt Nam

KV4, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn

Quản lý dự án dân dụng, 

HTKT, giao thông, 

NN&PTNT

III

9 BÙI THÀNH THỌ 26/01/1996 215336284 14/4/2011
CA Bình 

Định
Việt Nam

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình Định

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ xây dựng 

giao thông

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

III

Lĩnh vực cấp Hạng

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quang 

Trung
6 TRƢƠNG BÁ PHỤC 23/01/1988 215077091 23/5/2018

CA Bình 

Định
Việt Nam

Mỹ Thành, Phù 

Mỹ, Bình Định

53 Ngô Gia Tự, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Đại Hùng

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quang 

Trung
3 NGUYỄN XUÂN TÙNG 19/3/1991 215192435 18/8/2014

CA Bình 

Định
Việt Nam

*Trình độ 

chuyên môn
Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 17 NĂM 2021

(Kèm theo quyết định số 375/QĐ-SXD ngày 16/12/2021)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



Lĩnh vực cấp Hạng
*Trình độ 

chuyên môn
Cơ sở đào tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

10 NGUYỄN THẾ LĨNH 16/8/1983 211782206 14/11/2016
CA Bình 

Định
Việt Nam

KV4, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quang 

Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân 

dụng, HTKT (cấp thoát 

nƣớc)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(thoát nƣớc)

III

Thiết kế công trình giao 

thông (đƣờng bộ)
II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

II

Định giá xây dựng II

13 PHẠM NGỌC SƠN 26/02/1995 215362727 14/6/2010
CA Bình 

Định
Việt Nam

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ xây dựng 

giao thông

Đại học XD Miền 

Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

III

14 ĐẶNG NGUYÊN NHÂN 01/10/1960 052060010551 10/5/2021
Cục CS 

QLHC
Việt Nam

52 Trần An Tƣ, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH ĐT-

XD Đức Tài

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng
III

15 LÊ VĂN BÍCH 18/8/1965 211661341 09/7/2012
CA Bình 

Định
Việt Nam

KV3,P Lý  Quy 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH ĐT-

XD Đức Tài

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng
II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
II

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III

17 PHẠM THUYẾT TRÌNH 12/10/1992 215207738 09/4/2018
CA Bình 

Định
Việt Nam

 Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH 

Khang An
Kỹ sƣ điện

Đại học Quy 

Nhơn

Giám sát công tác xây 

dựng công trình công 

nghiệp năng lƣợng 

(ĐD&TBA)

III

18 TRẦN DUY HOÀI 01/01/1992 052092000290 25/3/2021
Cục CS 

QLHC
Việt Nam

Mỹ Thành, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty CP 

ĐTCDTM Tân 

Hoàng An

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Sƣ phạm 

kỹ thuật TP. 

HCM

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng
III

Việt Nam
Châu Thành, Tiền 

Giang

Công ty TNHH 

TVTK&XD Bình 

Phú

Kỹ sƣ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Kiến trúc 

Tp HCM
16 TRẦN HOÀNG PHƢƠNG 12/12/1985 311860377 01/12/2012

CA Tiền 

Giang

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
12 LÊ DUY KHÁNH 16/01/1990 052090002474 10/5/2021

Cục CS 

QLHC
Việt Nam

Cát Khánh, Phù 

Cát, Bình Định

Cục CS 

QLHC
Việt Nam

Cát Thắng, Phù 

Cát, Bình Định

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quang 

Trung
11 TRẦN ĐÌNH LỄ 09/8/1986 052086015310 01/8/2021

2



Lĩnh vực cấp Hạng
*Trình độ 

chuyên môn
Cơ sở đào tạo 

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

19 TRẦN ĐỨC VIỆT 15/4/1980 211804928 09/8/2017
CA Bình 

Định
Việt Nam

Chung cƣ Hoàng 

Văn Thụ, Quy 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH TV 

Nam Bình

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Đại học Dân lập 

Duy Tân

Giám sát công tác xây 

dựng công trình DD-

HTKT (cấp thoát nƣớc) 

III

20 PHẠM THẾ HIỂN 20/5/1992 215270175 21/6/2008
CA Bình 

Định
Việt Nam

TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty TNHH 

TVTK&XD An 

Bình 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng 

Cao đẳng Công 

nghệ - Kinh tế và 

Thủy lợi Miền 

Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

III

21 HUỲNH MINH THOẠI 08/4/1992 215220043 29/10/2019
CA Bình 

Định
Việt Nam

 Mỹ Phong, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty TNHH 

TVTK&XD An 

Bình 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Đại học Xây dựng 

Miền Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)

III

22 VĂN BÁ HÙNG 10/6/1990 215149706 04/8/2006
CA Bình 

Định
Việt Nam

 Mỹ Thành, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty TNHH cấp 

nƣớc Biển Xanh

Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

Đại học Quang 

Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
III

23 HÀ VĂN CHUNG 01/5/1990 215222269 24/9/2018
CA Bình 

Định
Việt Nam

TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty TNHH TH 

HTC

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Xây dựng 

Miền Trung

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
III

24 BÙI THÁI CHÍ 16/11/1986 215085379 03/3/2018
CA Bình 

Định
Việt Nam

 Mỹ Chánh, Phù 

Mỹ, Bình Định

Công ty TNHH TH 

HTC

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Quy 

Nhơn

Giám sát công tác xây 

dựng công trình công 

nghiệp năng lƣợng 

(ĐD&TBA)

III

25 NGUYỄN VĂN KHOA 28/9/1981 211685670 08/3/2014
CA Bình 

Định
Việt Nam

 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định

Công ty TNHH TH 

HTC

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Quy 

Nhơn

Giám sát công tác xây 

dựng công trình công 

nghiệp năng lƣợng 

(ĐD&TBA)

III

26 ĐÀO VĂN PHÚC 24/01/1979 211623808 21/7/2014
CA Bình 

Định
Việt Nam

 99 Ngô Gia Tự, An 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH TH 

HTC

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Bách 

khoa Hà Nội

Giám sát công tác xây 

dựng công trình công 

nghiệp năng lƣợng 

(ĐD&TBA)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 
II

Giám sát công tác xây 

dựng công trình HTKT 

(cấp, thoát nƣớc)

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông (đƣờng bộ)

III

Việt Nam
 Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH XD 

Thành Hƣơng

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
27 DƢƠNG NGÁT 16/3/1977 211680594 18/5/2013

CA Bình 

Định

3
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